	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

	                               BẢNG MA TRẬN
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MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI LỚP 8


I. BẢNG MA TRẬN 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

1








	Đọc hiểu

	Ngữ liệu: Đoạn trích VB (ngoài sách giáo khoa)

	4
TL





	1
TL







	1
TL


	

	Tỉ lệ % điểm đọc hiểu
	30
	10
	10
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận XH
	1TL*






	2TL*






	1TL*






	1TL*







	Tỉ lệ % điểm viết
	10
	20
	10
	10

	Tỉ lệ % chung các mức độ
	40%
	30%
	20%
	10%




              II. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

1








	Đọc hiểu

	Đoạn trích VB truyện (ngoài sách giáo khoa)

	Nhận biết:
- Nhận biết phương thức biểu đạt
- Nhận biết những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
- Nhận biết câu trần thuật
-Nhận biết câu phủ định.
Thông hiểu:
   Hiểu về vấn đề đặt ra trong văn bản 
Vận dụng:
     Ứng xử của bản thân trước vấn đề đặt ra 
	4
TL









	1
TL







	1
TL


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ % điểm đọc hiểu
	30
	10
	10
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội.
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn nghị luận
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung và hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục bài văn …)
Vận dụng: 
Viết được bài văn nghị luận xã hội.
Vận dụng cao: 
 Có sự linh hoạt, sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lập luận chặt chẽ .
	1TL*






	2TL*






	1TL*






	1TL*







	Tỉ lệ % điểm viết
	10
	20
	10
	10

	Tỉ lệ % điểm chung các mức độ
	
	40%
	30%
	20%
	10%
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	Họ và tên HS 
Lớp              Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: Ngữ văn 8
Thời gian làm bài:  90 phút


	Điểm :


	Chữ ký của giám khảo
	Chữ ký của giám thị


I. ĐỌC-HIỂU: (5 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới.
Thuốc lá điện tử hoặc bút vape là các thiết bị bao gồm một pin và một hộp chứa một bình xịt để làm nóng dung dịch với propylene glycol, glycerol, và thường không phải là nicotine. Trong khi không có sự đốt cháy liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, bình xịt phát ra từ thiết bị này nhiều hơn hơi nước. Ngoài việc thường chứa nicotine, bình xịt điện tử có các hạt siêu mịn, có thể được hít sâu vào phổi; hương liệu như diacetyl, một hóa chất liên quan đến bệnh phổi nghiêm trọng; các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; hóa chất gây ung thư; và kim loại nặng (ví dụ niken, thiếc và chì). Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), việc sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh trung học năm 2019 là 7,6% . 
Tổn thương phổi do sử dụng thuốc lá điện tử và sản phẩm Vaping (EVALI) là một thuật ngữ được CDC sử dụng để mô tả một đợt bùng phát nhiều trạng thái của bệnh phổi nặng được xác định lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2019 và liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử và vaping. Biểu hiện lâm sàng là chẩn đoán loại trừ bao gồm các triệu chứng hô hấp (ví dụ: ho, đau ngực, khó thở), các triệu chứng tiêu hóa (ví dụ: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy), các triệu chứng toàn thân không đặc hiệu (ví dụ: sốt, ớn lạnh, giảm cân), giảm nồng độ oxy trong máu, số lượng bạch cầu tăng cao và các thương tổn tương tự như những tổn thương do tiếp xúc với khói hóa chất độc hại, khí độc và các tác nhân độc hại. 
(Theo Bác sĩ Judith J. Prochaska , PhD, MPH, Stanford Prevention Research Center, Stanford University)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nào?  
Câu 2. (1điểm)Tìm và ghi lại ít nhất hai câu phủ định. 
Câu 3. (1điểm) Câu “Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), việc sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh trung học năm 2019 là 7,6%.” có phải là câu trần thuật không? Vì sao?
Câu 4. (0,5 điểm)Trong đoạn trích, thuốc lá điện có chất độc nào gây tổn hại trực tiếp đến người sử dụng? Thuốc lá điện tử gây ra những tổn hại nào đối với sức khỏe con người?
Câu 5. (1điểm) Theo em học sinh có nên hút thuốc lá điện tử không? Vì sao?
Câu 6. (1điểm) Có bạn hút thuốc lá điện tử và rủ em hút thì em sẽ làm gì?
II.LÀM VĂN: (5.0 điểm). Hiện nay trường ta có một số bạn học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, hãy trình bày suy nghĩ về hiện tượng đó.    
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A. Hướng dẫn chung


HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm này có 02 trang)

· Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.
· Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn. Việc chia nhỏ thang điểm trong mỗi ý, mỗi  câu phải có sự thống nhất trong toàn tổ chấm và ghi lại bằng biên bản.
· Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa (Một bài làm đạt điểm tối đa có thể vẫn còn có những sai sót nhỏ).
· Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó, làm tròn số đúng theo quy định.
B. Đáp án và thang điểm

	I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)

	Câu
	Nội dung, yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

	0.5

	Câu 2
	 *HS ghi lại đúng đủ 2 câu phủ định (mỗi câu đạt 0.5 điểm) :
-Thuốc lá điện tử hoặc bút vape là các thiết bị bao gồm một pin và một hộp chứa một bình xịt để làm nóng dung dịch với propylene glycol, glycerol, và thường không phải là nicotine. 
-Trong khi không có sự đốt cháy liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, bình xịt phát ra từ thiết bị này nhiều hơn hơi nước
	1.0

	
	
	

	Câu 3
	Câu ““Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), việc sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh trung học năm 2019 là 7,6%.” là câu trần thuật.
	0.5

	
	· Vì nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán.
	0.5

	

  
	
	

	
	
	

	Câu 4
	  HS nêu được hai ý sau, mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm:
- các chất gây tổn hại đến sức khỏe con người như: Nicotine, niken, thiếc và chì..
-những tổn hại đến sức khỏe con người do thuốc lá điện tử gây ra như: tổn thương phổi, hô hấp, tiêu hóa.....
	

	Câu 5
	Mức 1. Học sinh trả lời được hai ý sau:
-HS không nên hút thuốc lá điện tử. 
    -Vì thuốc lá điện tử có nhiều chất độc gây hại đến sức khỏe. 
Mức 2. Học sinh trả lời trọn vẹn được một trong hai ý ở mức độ 1.
Mức 3.  Học sinh không trả lời được hoặc trả lời nhưng không đúng.
	1.0

	

Câu 6
	Mức 1. Học sinh trả lời được hai ý sau:
-Từ chối lời mời rủ rê đó,
-Khuyên bạn không nên hút nữa vì hút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tốn tiền...

	1.0

	
	Mức 2. Học sinh trả lời trọn vẹn được một trong hai ý ở mức độ 1.
	0.5

	
	  Mức 3.  Học sinh không trả lời được hoặc trả lời nhưng không đúng.
	0




II/   Phần Làm Văn (5.0 điểm)
	1. Yêu cầu chung:
a) Yêu cầu về kĩ năng:
- Bài viết phải được tổ chức thành văn bản nghị luận hoàn chỉnh; kết cấu hợp lý, diễn đạt trôi chảy, hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,...
- Biết vận dụng kĩ năng nghị luận kết hợp với các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm; 
b) Yêu cầu về nội dung: Bài làm đảm bảo các ý theo các bước của bài nghị luận về sự việc, hiện tựng đời sống.
	

	2. Yêu cầu cụ thể:
a) Đảm bảo các phần của bài văn tự sự: Trình bày đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	
0.25

	b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
  Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng hút thuốc lá điện tử trong nhà trường.                                          
	0.25


	c) Viết bài: Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
1. Mở bài
     Giới thiệu hiện tượng cần nghị luận: hiện tượng hút thuốc lá điện tử.
2.Thân bài
a. Giải thích: Thuốc lá điện tử là gì?
b. Thực trạng
-Trên thị trường có nhiều loại thuốc lá điện tử khác nhau vô cùng phong phú và đa dạng.
-Đối tượng hút thuốc lá điện tử bao gồm nhiều lứa tuổi, tầng lớp khác nhau nhưng giới trẻ luôn chiếm số lượng lớn.
-Có nhiều học sinh đã hút thuốc lá điện tử và có bạn tái phạm nhiều lần
c. Nguyên nhân
-Thuốc lá điện tử mới lạ đối với tầng lớp HS, do lời giới thiệu rủ rê hấp dẫn.....
-Sự quản lí lỏng lẻo từ phía gia đình, bố mẹ không quan tâm nhiều đến con cái.
-Do ý thức của mỗi bản thân các em, hiếu thắng, tò mò.
d. Hậu quả
- ảnh hưởng sức khỏe tinh thần và thể chất....
- ảnh hưởng đến kết quả học tập, tốn tiền của, ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách,…
-Gây mất tập trung vào công việc, chất lượng cuộc sống đi xuống.
e. Giải pháp
-Mỗi người cần có bản lĩnh từ chối.
-Đối với các bạn học sinh: gia đình và nhà trường cần có biện pháp kiểm soát, giám sát các em trong việc sử dụng thuốc lá điện tử.
f. Mở rộng
-Phê phán những bạn làm ngơ trước sự khuyên bảo của bạn bè, gia đình và thầy cô; những đối tượng hám lợi buôn bán trái phép thuốc lá điện tử
3. Kết bài
Khái quát lại hiện tượng nghị luận hút thuốc lá điện tử và rút ra bài học, liên hệ bản thân
	


  0.5


3.0

























 0.5

	d) Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ; thể hiện tình cảm, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề.
	0.25

	e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy  tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25



						

